
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00171945 Phạm Tuấn Trung 31/12/1996 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

2 HTV-00171946 Nguyễn Minh Đức 28/07/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

3 HTV-00162985 Đinh Thị Quế 03/01/1995
Cử nhân công nghệ kỹ thuật 
điều khiển và tự động hóa

Thiết kế cơ - điện công trình II

4 HTV-00162987 Doãn Đình Hiếu 13/03/1996
Cử nhân công nghệ kỹ thuật 
điều khiển và tự động hóa

Thiết kế cơ - điện công trình II

5 HTV-00153866 Ngô Thị Nhung 12/02/1994 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

6 HTV-00151147 Trần Thị Thu Cúc 10/10/1996 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

7 HTV-00019704 Lê Việt Hưng 04/10/1974
Kỹ sư Xây dựng ngành Môi 
trường nước – Cấp thoát nước

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

8 HTV-00160656 Trần Kiều Mai 20/10/1994
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
môi trường

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

9 HTV-00008108 Nguyễn Kim Ngọc 25/07/1978
Kỹ sư Xây dựng Đường bộ 
ngành Xây dựng cầu đường

Định giá xây dựng II

10 HTV-00121564 Nguyễn Bá Lĩnh 09/06/1994 Kỹ sư Cấp thoát nước
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

11 HTV-00077368 Trần Đỗ Triệu Duy 30/10/1974 Kiến trúc sư ngành Kiến trúc Thiết kế quy hoạch xây dựng II

12 HTV-00171947 Phạm Thị Diệu Viên 22/09/1996
Kiến trúc sư Quy hoạch vùng 
và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

13 HTV-00171948 Trần Thị Hồng Chi 26/03/1997
Kiến trúc sư Quy hoạch vùng 
và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

14 HTV-00171949 Dương Tuyết Trân 08/10/1997
Kiến trúc sư Quy hoạch vùng 
và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

15 HTV-00171950 Nguyễn Tăng Gia Bảo 27/12/1996
Kiến trúc sư – Kiến trúc cảnh 
quan

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

16 HTV-00171951 Nguyễn Luận 01/11/1948 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công trình giao thông đường bộ II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
giao thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
giao thông

II

22 HTV-00014757 Vũ Xuân Hòa 27/02/1981 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

21 HTV-00035360 Nguyễn Xuân Trường 14/12/1981
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường Bộ - ngành Xây dựng 
Cầu - Đường

20 HTV-00035354 Nguyễn Văn Công 13/01/1986
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng - Ngành Xây dựng 
dân dụng và công nghiệp

19 HTV-00035358 Trần Trung Dũng 27/05/1981 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ

18 HTV-00011077 Hoàng Đại Sơn 14/03/1971
Kiến trúc sư - Ngành Kiến 
trúc
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17 HTV-00035353 Trần Minh Phương 24/04/1972
Kiến trúc sư - Ngành Kiến 
trúc



23 HTV-00035367 Nguyễn Việt Dũng 01/11/1979
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

24 HTV-00171952 Đoàn Lê Hoàng 08/06/1993
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

25 HTV-00171953 Hoàng Trung Thu 21/11/1993 Kỹ sư Quản lý Xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

26 HTV-00029012 Nguyễn Văn Lực 25/01/1979
Kỹ sư Bảo đảm an toàn 
đường thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

27 HTV-00002911 Lê Quốc Hùng 17/10/1958 Kỹ sư Điện khí hóa xí nghiệp Thiết kế quy hoạch xây dựng III

28 HTV-00171954 Bùi Lý Khện 24/05/1997 Kỹ sư Trắc địa và Bản đồ Khảo sát địa hình III

29 HTV-00121609 Cao Hải Đăng 10/05/1972
Kỹ sư Xây dựng ngành Xây 
dựng dân dụng & CN

Định giá xây dựng II

30 HTV-00171955 Lê Công Đạt 29/05/1996
Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa – 
Bản đồ

Khảo sát địa hình III

31 HTV-00171956 Lê Vũ Hoài Cảnh 28/02/1995 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình II

32 HTV-00171957 Lê Đức Toàn 05/06/1995
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

33 HTV-00171958 Phạm Minh Quang 22/09/1986
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & 
Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

34 HTV-00171959 Nguyễn Xuân Lịch 30/04/1994
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

35 HTV-00171960 Vũ Quang Minh 13/10/1997 Kiến trúc sư – Kiến trúc
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

36 HTV-00171961 Nguyễn Duy Thanh 10/11/1981
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

37 HTV-00171962 Lê Phạm Hoàng Tấn 20/10/1998 Kỹ sư Kỹ thuật môi trường
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – 
thoát nước

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu 
- hầm

II

39 HTV-00171964 Bùi Văn Quốc 10/12/1997
Cao đẳng Công nghệ Kỹ 
thuật điện, Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình III

40 HTV-00171965 Nguyễn Kim Ngân 09/02/1986
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

41 HTV-00171966 Nguyễn Đắc Thôi 02/01/1987
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

42 HTV-00171967 Trần Văn An 19/03/1981
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

43 HTV-00171968 Huỳnh Đức Hải 10/04/1971
Kỹ sư Thủy lợi ngành Công 
trình thủy lợi

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

44 HTV-00171969
Nguyễn Quốc Phụng 
Hoàng

03/09/1984 Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

45 HTV-00171970 Bùi Trường Chinh 10/01/1988

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông (Xây 
dựng công trình thủy – Thềm 
lục địa)

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

38 HTV-00171963 Lê Văn Nuôi 01/01/1981
Kỹ sư Cầu đường – ngành 
Xây dựng Cầu đường


